Trường : Tiểu học Phước Vĩnh B
TÊN HS: …………………………………… Lớp 1A 
ÔN TOÁN GK 2
Bài 1: Viết phép tính thích hợp
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 BÀI 2: Viết các số :  18, 14, 10,  15, 12
a) Theo thứ tự tăng dần : 

	
	
	
	
	


b)  Theo thứ tự giảm dần : 

	
	
	
	
	


Bài 3 : 
a) viết các số  14, 10 , 17 , 13, 18, Theo thứ tự  tăng dần : 

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


b) viết các số     20 , 18 , 10, 14, 1 2 Theo thứ tự giảm dần : 

Bài 4: Số 
	…..  –  3  =  13
……  -  4 =  14
……  -   2  =  14
…..  –  5  =   13

……   -  4 =  15

…… -   2  =  12
	        17  -…..  =    12
18  -…..   =    14
16 -…..  =    13
  19  -…..   =    15
        1 8  -…..  =   13
19  -…..   =    17
	… +  5 = 18
… +  2  = 17

… +  5 = 1 9
… +  2 =  19
… + 4 = 14

… +  7  = 17


Bài 5:  số

	13 + 2   <  19  - …..

14 + 2   <  17  - …..

15  + 2    >  18   - …..

14  + ….  >   15 + 0

17  + ….   >  19 - 2
	19 - ….  +  3  = 1 6

18 - ….  +   4  =  15

15  - ….  +   4  =  18
15  + ….  -   2  =  16

14  + ….  -   3  = 1 5

16 + ….  -   3  =  15
	… -  4  + 2 =  15
… -  3  +  3   = 16

…  -  2  +  2 = 1 8
… +  2 –  3  = 14
…  + 3 –  3 = 1 5
…  +  4  –  3  = 13



Bài 6:  Đàn bò có 14 con bò cái và 5 con bò đực. Hỏi đàn bò có tất cả bao nhiêu con bò?
Bài giải

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
